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           Kính gửi:  





- Các Sở, ban, ngành; 





- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 476/VP-KGVX ngày 20/02/2019 về việc báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp báo cáo việc thực hiện thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế đã triển khai thực hiện thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan, đơn vị trong giai đoạn từ 2014-2019.
Nội dung báo cáo đề nghị thực hiện theo các Phụ lục gửi kèm (02 phụ lục); gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 12/3/2019 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; bản mềm gửi qua địa chỉ thư điện tử: quyenntn.stttt@gialai.gov.vn để tổng hợp. 
Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Phòng Công nghệ thông tin – Sở Thông tin và Truyền thông; điện thoại: 0269.3719 653, gặp đ/c Nguyễn Thị Ngọc Quyên, di động: 0973.453.725.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./.
	Nơi nhận:

- Như trên (Kèm theo Công văn
 số 476/VP-KGVX ngày 20/02/2019;
- Lưu: VT, P. CNTT.


	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

         Đặng Quang Khanh


Phụ lục 1: Đề cương Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW 
ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị
(Công văn số      /STTTT-CNTT ngày    /3/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông)
I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Đánh giá việc quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết số 36- NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) trong phạm vi quản lý của đơn vị, địa phương; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền, địa phương; công tác phối hợp của các ngành, các cấp trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện; công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI).

3. Công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về vai trò và tầm quan trọng của việc đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cẩu phát triển bền vững và hội nhập trong thời gian qua.

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết
1. Đánh giá kết quả đạt được
Tập trung đánh giá những mặt được và chưa được theo 4 quan điểm, mục tiêu tổng quát, 6 mục tiêu cụ thể và 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết (có số liệu so sánh tại thời điểm năm 2014 trước khi có Nghị quyết, với thời điểm cuối năm 2018) để báo cáo, cụ thể như sau:

1.1. Ứng dụng CNTT nhằm thực hiện ba đột phá chiến lược:

a) Việc ứng dụng, phát triển CNTT trong hoạt động cơ quan, đơn vị, địa phương (các đơn vị sự nghiệp)...từ 2014 cho đến nay; công tác quản lý, sử dụng hệ thống CNTT như: thư điện tử công vụ; quản lý văn bản và điều hành; một cửa điện tử; hội nghị trực tuyến, truyền hình... Xây dựng, sử dụng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến đề phuc vụ người dân và doanh nghiệp; ứng dụng CNTT trong đẩy mạnh cải cách hành chính.

b) Việc ứng dụng, phát triển CNTT trong hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trước hết là các lĩnh vực liên quan tới nhân dân như: giáo dục, y tế, giao thông, điện, thủy lợi, hạ tầng đô thị, giao dịch và thương mại điện tử, các sàn giao dịch thương mại điện tử...

c) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác đào tạo giảng dạy của giáo viên, học sinh, sinh viên…).
1.2. Xây dựng hạ tầng thông tin hiện đại, đồng bộ đáp ứng cho các chương trình ứng dụng, phát triển CNTT
a) Hệ thống máy vi tính và các trang thiết bị CNTT để vận hành các hệ thống thông tin dùng chung của các ngành, địa phương, đơn vị, cũng như phục vụ công tác chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức; tỷ lệ các máy tính kết nối mạng nội bộ (LAN) và Internet (trừ các máy vi tính có soạn thảo văn bản mật theo quy định).

b) Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin kinh tế - xã hội của tỉnh, cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp.
c) Hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường như: cơ sở dữ liệu nền địa lý, cơ sở dữ liệu đo đạc bản đồ, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, cơ sở dữ liệu môi trường, cơ sở dữ liệu địa chất và khoáng sản, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước, cơ sở dữ liệu khí tượng - thủy văn, hệ thống thông tin địa lý (GIS)... phục vụ cho công tác quản lý, điều hành.

1.3. Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin

a) Đào tạo kỹ năng sử dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; đào tạo chuyên sâu cho cán bộ chuyên trách CNTT các cơ quan, đơn vị, địa phương.
b) Đầu tư, nâng cấp các cơ sở đào tạo về CNTT như cơ sở vật chất, phòng thực hành với trang thiết bị và các công nghệ tiên tiến.

c) Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong đổi mới phương thức quản lý, nội dung và chương trình đào tạo, phương thức dạy và học nhằm tạo chuyển biển mạnh mẽ về chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình hiện nay.

1.4. Công tác thể chế hóa:
a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền trong việc xây dựng cơ chế quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; cơ chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống một cửa điện tử, một cửa liên thông; cơ chế quản lý, sử dụng chữ ký số; cơ chế quản lý, vận hành và khai thác mạng tin học diện rộng; cơ chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh...
b) Việc ưu tiên bố trí ngân sách để triển khai các công trình, nhiệm vụ, dự án có sử dụng nguồn vốn trung ương, địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác để ứng dụng và phát triển CNTT.

c) Cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển thị trường.
d) Chính sách cán bộ (ưu đãi, phụ cấp…nếu có).
1.5. Ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi, thiết thực, hiệu quả
a) Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tất cả các ngành, lĩnh vực; trong quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp (việc thanh toán không dùng tiền mặt; phát triển thương mại điện tử).
b) Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, chỉ đạo điều hành và triển khai ờ các cơ quan quản lý giáo dục các cấp và các cơ sở giáo dục. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá. Xây dựng kho bài giảng e-Leaming trực tuyến; quản lý sổ điểm điện tử SMAS; quản lý và điều hành, hệ thống hồ sơ, sổ sách và hồ sơ giáo viên; sử dụng các thí nghiệm ảo vào các giờ học Lý, Hóa, Sinh và Công nghệ.
c) Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong y tế như: công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân; xây dựng hệ thống bệnh án điện tử, thanh toán bảo hiểm y tể; xây dựng hệ thống chẩn đoán, khám chữa bệnh từ cấp tỉnh đến cấp huyện.
d) Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống thiên tai và trong quản lý giao thông...
1.6. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng
a) Lãnh đạo, chỉ đạo ứng dụng, phát triển CNTT trong các chương trình, đề án nhằm tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
b) Công tác kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về CNTT các cấp nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và an toàn hệ thống thông tin mạng của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
c) Kiểm tra, phát hiện và kịp thời đấu tranh các thế lực thù địch nhằm đảm bảo an ninh thông tin và an toàn hệ thống thông tin mạng.
d) Xây dựng các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin trên mạng cho các cơ quan, đơn vị, địa phương kết nối Internet và tham gia mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh; công tác quản lý nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trên môi trường mạng theo quy định đối với hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương...
e) Triển khai việc ứng dụng Chữ ký số trong các giao dịch điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong các giao dịch điện tử giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

2. Đánh giá chung

2.1. Ưu điểm
2.2. Hạn chế
2.3. Nguyên nhân của hạn chế
III. Nghiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW
1. Bối cảnh và yêu cầu

2. Các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

2.1. Khắc phục các hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 36
a) Về nâng cao nhận thức và vai trò của cấp ủy Đảng.
b) Về hiệu quả ứng dụng CNTT.
c) Về phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin.
2.2. Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đề xuất, kiến nghị với Trung ương.
2. Đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh.
V. CÁC PHỤ LỤC (chi tiết tại Biểu kèm theo)
1. Hệ thống văn bản đã ban hành để triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW, Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh về việc an hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triến bền vững và hội nhập quốc tế

2. Các chương trình, dự án đầu tư cho CNTT giai đoạn 2014-2019, gồm các nội dung như: tên nhiệm vụ, năm đầu tư, kinh phí thực hiện.

3. Nguồn nhân lực CNTT giai đoạn 2014-2019 (Số lượng, chất lượng, cơ cấu theo từng năm).

4. Các nhiệm vụ, đề án, chương trình ứng dụng và phát triển CNTT đã và đang triển khai (theo phụ lục Quyết định số 365/QĐ-UBND và các nhiệm vụ khác của đơn vị thực hiện), các cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện báo cáo.
Phụ lục 02: Cơ quan cung cấp thông tin, báo cáo
(Công văn số      /STTTT-CNTT ngày    /3/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông)

1. Các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, phụ trách, quản lý thực hiện báo cáo các nội dung liên quan theo đề cương Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị
2. Ngoài ra, một số Sở, ngành cần lưu ý báo cáo chi tiết một số mục trong đề cương (các nội dung này các đơn vị khác nếu không có trách nhiệm thực hiện thì không cần báo cáo):
2.1. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chịu trách nhiệm báo cáo chi tiết nội dung tại Mục II.1.1.c, Mục II.1.3.c, Mục II.1.4.d, Mục II.1.5.b, Mục III.2.1.c.

2.2. Sở Công Thương: Chịu trách nhiệm báo cáo chi tiết nội dung tại Mục II.1.4.c, Mục II.1.5.a.

2.3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Chịu trách nhiệm báo cáo chi tiết nội dung tại Mục II.13.c, Mục III.2.1.c.
2.4. Sở Y tế: Chịu trách nhiệm báo cáo chi tiết nội dung tại Mục II.1.1.c, Mục II.1.5.c.
2.5. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chịu trách nhiệm báo cáo chi tiết nội dung tại Mục II.1.2.c, Mục II.1.5.d.

2.6. Sở Giao thông Vận tải: Chịu trách nhiệm báo cáo chi tiết nội dung tại Mục II.1.5.d.
2.7. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chịu trách nhiệm báo cáo chi tiết nội dung tại Mục II.1.2.b.
Phụ lục 3: 

Biểu mẫu chi tiết báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW 

ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị

(Công văn số      /STTTT-CNTT ngày     /3/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông)

1. Hệ thống văn bản đã ban hành để triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW, Quyết định số 365/QĐ-UBND:
	TT
	Tên văn bản
	Số hiệu
	Thời gian ban hành
	Trích yếu văn bản

	I
	Các sở, ban, ngành
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	II
	UBND các huyện, thị xã, thành phố
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


2. Các chương trình, dự án đầu tư cho CNTT giai đoạn 2014-2019:

	TT
	Tên chương trình, dự án
	Chủ đầu tư
	Năm đầu tư
	Giá trị chương trình, dự án

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


3. Nguồn nhân lực CNTT giai đoạn 2014-2019:

	TT
	Đối tượng đào tạo
	Số lượng
	Địa chỉ sử dụng

	
	
	
	Tỉnh
	Huyện
	Xã

	1
	Cán bộ, công chức, viên chức
	
	
	
	

	2
	Giảng viên, kỹ thuật viên, kỹ sư, giáo viên tham gia giảng dạy CNTT
	
	
	
	


4. Các nhiệm vụ, đề án, chương trình ứng dụng và phát triển CNTT đã và đang triển khai (theo phụ lục Quyết định số 365/QĐ-UBND và các nhiệm vụ khác của đơn vị thực hiện), các cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện báo cáo:
	Số TT
	Nội dung công việc, đề án, dự án cụ thể
	Cơ quan 

chủ trì
	Thời gian

hoàn thành theo Quyết định 365/QĐ-UBND
	Tiến độ, kết quả thực hiện (đã hoàn thành, chưa hoàn thành (lý do vì sao chưa hoàn thành))

	1
	Đổi mới, nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với ứng dụng, phát triển CNTT
	
	
	

	1.1
	Xây dựng các chuyên đề, chuyên mục để phổ biến kiến thức, các điển hình về ứng dụng CNTT
	Báo Gia Lai; 

Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh
	Năm 2015-2020
	

	1.2
	Kiện toàn Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT các huyện, thị xã, thành phố
	UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Năm 2015
	

	1.3
	Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung nội dung ứng dụng và phát triển CNTT trong các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công, các dự án, chương trình… của các địa phương, đơn vị.
	Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	2015-2020
	

	2
	Ưu tiên đầu tư ngân sách gắn với đa dạng hóa nguồn vốn để phát triển CNTT
	Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
	Năm 2015-2020
	

	3
	Xây dựng hạ tầng CNTT hiện đại, đồng bộ để đáp ứng cho các chương trình ứng dụng, phát triển CNTT
	
	
	

	3.1
	Đầu tư nâng cấp hệ thống máy tính, thiết bị CNTT, hệ thống mạng LAN.
	Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Năm 2014-2015
	

	3.2
	Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin kinh tế - xã hội của tỉnh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Năm 2016
	

	3.3
	Xây dựng cơ sở dữ liệu về công dân
	Công an tỉnh
	Năm 2016
	

	3.4
	Xây dựng các cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường: cơ sở dữ liệu nền địa lý, cơ sở dữ liệu đo đạc bản đồ, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, cơ sở dữ liệu môi trường, cơ sở dữ liệu địa chất và khoáng sản, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước, cơ sở dữ liệu khí tượng – thủy văn.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Năm 2016
	

	3.5
	Xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Năm 2017
	

	3.6
	Đầu tư hệ thống một cửa điện tử hiện đại, một cửa điện tử liên thông hiện đại tại UBND cấp huyện, các Sở, ban ngành; các xã, phường, thị trấn trên phạm vi toàn tỉnh.
	Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Năm 2015-2020
	

	4
	Ứng dụng CNTT rộng rãi, thiết thực, có hiệu quả cao
	
	
	

	4.1
	Quản lý, sử dụng một cách có hiệu quả các hệ thống CNTT dùng chung của tỉnh như: thư điện tử công vụ, quản lý văn bản và điều hành, một cửa điện tử, hội nghị truyền hình
	Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Năm 2015-2020
	

	4.2
	Triển khai số hóa tài liệu học tập, sách giáo khoa gắn với đổi mới nội dung, phương thức dạy, học, khảo thí
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Năm 2016
	

	4.3
	Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong y tế, xây dựng hệ thống bênh án điện tử, y tế điện tử, bảo hiểm xã hội
	Sở Y tế
	Năm 2016
	

	5
	Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quốc phòng, an ninh; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, nâng cao năng lực quản lý các mạng viễn thông, truyền hình, Internet
	
	
	

	5.1
	Xây dựng đề án ứng dụng CNTT trong quân đội để góp phần chính quy hóa, hiện đại hóa quốc phòng
	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai
	Năm 2015-2020
	

	5.2
	Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các trang thông tin điện tử, các loại hình truyền thông trên Internet trên địa bàn tỉnh
	Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Năm 2015-2020
	

	5.3
	Tăng cường các biện pháp để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin tại mỗi cơ quan, đơn vị
	Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Năm 2015-2020
	

	6
	Các chương trình, nhiệm vụ, dự án khác
	
	
	

	…
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